
Thời gian 

phỏng vấn
TT Họ và tên SBD

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị dự tuyển

Phòng 

thi số

Ghi 

chú

1 Trần Thị Kim Anh MN01
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

2 H Bích Kđoh MN04
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

3 Lương Lê Diễm MN05
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

4 H Đam Kđoh MN09
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

5 Nguyễn Thị Hiền MN12
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

6 Nguyễn Thị Hiếu MN14
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

7 Sầm Thị Minh Hiếu MN15
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

8 Ngọc Thị Huế MN20
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

9 H Nguyệt HMok MN40
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

10 Bun Sáy Lào MN52
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

11 Hà Thị Thảo MN56
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

12 Ngọc Thị Thảo MN57
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

13 H Thoanh Niê MN58
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

14 Ngọc Thị Thúy MN60
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

15 H Ưng Êban MN68
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
1

16 ViNa Kbuôr MN70
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Họa Mi
2

17 Nguyễn Thị Thu Hằng MN11
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Pơ Lang
2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buổi sáng,

bắt đầu

từ 7h00

DANH SÁCH THÍ SINH VÀ LỊCH THI PHỎNG VẤN (VÒNG 2) KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, NĂM HỌC 2022 - 2023 

(kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTD, ngày        /4/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

UBND HUYỆN BUÔN ĐÔN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

Buổi sáng,

bắt đầu

từ 7h00



Thời gian 

phỏng vấn
TT Họ và tên SBD

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị dự tuyển

Phòng 

thi số

Ghi 

chú

18 Nay Pa Xi Lào MN46
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Pơ Lang
2

19 H Phong Niê MN47
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Pơ Lang
2

20 H Uít Knul MN67
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Pơ Lang
2

21 Lê Thị Kim Dung MN07
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Anh Đào
2

22 Nguyễn Thị Mỹ Dung MN08
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Anh Đào
2

23 Ngọc Thị Hoa Huệ MN21
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Anh Đào
2

24 H' Mra Hra MN34
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Anh Đào
2

25 Đỗ Thị Thúy MN59
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Anh Đào
2

26 H Wik Knul MN71
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Anh Đào
2

27 Đoàn Thị Hoa MN16
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Sen
2

28 Hoàng Thị Thiên Hương MN22
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Sen
2

29 Nguyễn Thị Bích Phượng MN49
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Sen
2

30 Nguyễn Thị Hồng Son MN53
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Sen
2

31 Nguyễn Thị Thu Vân MN69
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Sen
3

32 Lê Thị Hồng Yến MN74
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Sen
3

33 H' Hồng Niê Kđăm MN18
Giáo viên 

Mầm non

Truờng MN 

Hoa Hồng
3

34 Nguyễn Thị Loan MN28
Giáo viên 

Mầm non

Truờng MN 

Hoa Hồng
3

35 Nguyễn Thị Luyến MN29
Giáo viên 

Mầm non

Truờng MN 

Hoa Hồng
3

36 Vũ Thị Huyền Minh MN31
Giáo viên 

Mầm non

Truờng MN 

Hoa Hồng
3

37 Võ Thị Mơ MN32
Giáo viên 

Mầm non

Truờng MN 

Hoa Hồng
3

Buổi sáng,

bắt đầu

từ 7h00

Buổi sáng,

bắt đầu

từ 7h00



Thời gian 

phỏng vấn
TT Họ và tên SBD

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị dự tuyển

Phòng 

thi số

Ghi 

chú

38 Nguyễn Thiện Nhi MN42
Giáo viên 

Mầm non

Truờng MN 

Hoa Hồng
3

39 Nguyễn Lê Hoài Thương MN63
Giáo viên 

Mầm non

Truờng MN 

Hoa Hồng
3

40 Nguyễn Thị Tuyết MN66
Giáo viên 

Mầm non

Truờng MN 

Hoa Hồng
3

41 Võ Thị Thu Hà MN10
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Mai
3

42 Nguyễn Hồng Lam MN24
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Mai
3

43 Phạm Thị Ngân MN38
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Mai
3

44 Nguyễn Thị Nhung MN45
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Mai
3

45 Đào Thanh Thảo MN55
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Mai
3

46 Trần Kiều Trinh MN65
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Hướng Dương
4

47
Nguyễn Thị Phương Đăng 

Hiền
MN13

Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Ban
4

48 Nguyễn Thị Kim Hoa MN17
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Ban
4

49 H' Huê Kpơr MN19
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Ban
4

50 H' Môl Hwing MN33
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Ban
4

51 Nguyễn Thị Nhật Nguyệt MN41
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Ban
4

52 Hà Thị Nhung MN44
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Ban
4

53 Trần Thị Mỹ Quyên MN50
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Ban
4

54 Lê Thị Bài MN03
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Lan
4

55 Nguyễn Thị Lan MN25
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Lan
4

56 H' Năp Kpơr MN35
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Lan
4

57 Vương Thị Ngân MN39
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Lan
4

Buổi sáng,

bắt đầu

từ 7h00

Buổi sáng,

bắt đầu

từ 7h00



Thời gian 

phỏng vấn
TT Họ và tên SBD

Vị trí

tuyển dụng
Đơn vị dự tuyển

Phòng 

thi số

Ghi 

chú

58 Đỗ Thị Như Quỳnh MN51
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Lan
4

59 Cao Thị Thanh Thảo MN54
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Lan
4

60 Nguyễn Thị Thúy MN61
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Lan
4

61 Phan Thị Thùy MN62
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Lan
1

62 Vũ Thị Hải Yến MN75
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

Hoa Lan
1

63 H' Diệp Byă MN06
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Thiên Lý
1

64 H' Julet Niê MN23
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Thiên Lý
1

65 Trần Thị Mến MN30
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Thiên Lý
1

66 Nguyễn Thị Ngọc Ánh MN02
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Bằng Lăng
1

67 H' La Ran Niê MN26
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Bằng Lăng
1

68 Hồ Thị Liên MN27
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Bằng Lăng
1

69 H' Nel Niê MN36
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Bằng Lăng
2

70 Dương Thị Kim Ngân MN37
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Bằng Lăng
2

71 Ngọc Thị Thu Phương MN48
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Bằng Lăng
2

72 H Yan Adrơng MN73
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN 

Hoa Bằng Lăng
2

73 H Nhung Hwing MN43
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

 Sơn Ca
2

74 Phan Thị Trâm MN64
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

 Sơn Ca
2

75 H Ya Ly Niê MN72
Giáo viên 

Mầm non

Trường MN

 Sơn Ca
2

Buổi chiều,

bắt đầu

từ 13h30

Buổi chiều,

bắt đầu

từ 13h30

Danh sách này có 75 thí sinh

Buổi sáng,

bắt đầu

từ 7h00
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